
Chuyển khoản Tiền mặt

I

1 04/04/2024 VP Bank  3.000.000.000  3.000.000.000 

2 08/04/2024
Công ty CP dịch vụ và Đầu tư bất 

động sản Midland 
 500.000.000  500.000.000 

3 08/04/2024 Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn  500.000  500.000 

4 09/04/2024
 Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới 

Lạng Sơn 
 50.000.000  50.000.000 

5 10/04/2024 Công ty CP Bảo Minh Lạng Sơn  1.000.000  1.000.000 

6 12/04/2024  Công ty CP Chợ Lạng Sơn  50.000.000  50.000.000 

7 17/04/2024
Công ty CP Đầu tư địa ốc Hải 

Đăng 
 4.000.000.000  4.000.000.000 

8 17/04/2024
Công ty CP Xuất nhập khẩu và 

Xây dựng Việt Nam Vinaconex 
 1.000.000.000  1.000.000.000 

9 19/04/2024
Công ty TNHH MTV y tế Thiên 

Ngọc Lan 
 10.000.000  10.000.000 

10 19/04/2024 Hội làm vườn tỉnh Lạng Sơn  200.000  200.000 

19/04/2024  4.000.000 

23/05/2024  26.000.000 

26/08/2024  5.000.000 

31/12/2024 35.600.000 

12 22/04/2024
Công ty CP Công nghệ cao Hoà 

Bình 
 500.000.000  500.000.000 

13 22/04/2024
Trường tiểu học Khánh Xuân, 

huyện Lộc Bình
 240.000  240.000 

14 22/04/2024 Điện lực Chi Lăng  1.000.000  1.000.000 

15 23/04/2024
Trường mầm non Yên Khoái - Lộc 

Bình 
 300.000  300.000 

16 23/04/2024
Trường Mầm non Đồng Bục - Lộc 

Bình
 350.000  350.000 

17 23/04/2024 Công ty CP Tập đoàn Trường Hải  5.000.000.000  5.000.000.000 

18 24/04/2024
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn 
 2.710.000  2.710.000 

19 24/04/2024
 Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Quan Bản - Lộc Bình 
 500.000  500.000 

20 24/04/2024 Trường mầm non TT Lộc Bình  920.000  920.000 

21 24/04/2024
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn  
 400.000  400.000 

22 26/04/2024
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn 
 20.000.000  20.000.000 

23 26/04/2024

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

 850.000  850.000 

24 04/05/2024
Trường mầm non TT Na Dương, 

huyện Lộc Bình
 230.000  230.000 

11 VNPT Lạng Sơn  70.600.000 

DANH SÁCH

(Từ 04/4/2024 đến 07/3/2025)

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát

TT Ngày tháng Diễn giải Cộng
Số tiền

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền



Chuyển khoản Tiền mặt
TT Ngày tháng Diễn giải Cộng

Số tiền

25 07/05/2024
Trường THPT Vũ Lễ, huyện Bắc 

Sơn
 1.000.000  1.000.000 

26 09/05/2024
Phòng văn hóa và Thông tin huyện 

Lộc Bình 
 180.000  180.000 

27 10/05/2024
Công ty CP cấp thoát nước Lạng 

Sơn 
 20.000.000  20.000.000 

28 15/05/2024 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn  2.160.000  2.160.000 

29 15/05/2024 Công ty điện lực Lạng Sơn  30.000.000  30.000.000 

30 15/05/2024 Bưu điện tỉnh Lạng Sơn  2.000.000  2.000.000 

31 20/05/2024
Công ty CP quản lý và Xây dựng 

giao thông Lạng Sơn 
 1.000.000  1.000.000 

32 21/05/2024
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn
 3.400.000.000  3.400.000.000 

29/05/2024  1.200.000 

15/01/2025  1.200.000 

34 30/05/2024
Trung tâm nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn Lạng Sơn 
 300.000  300.000 

35 03/06/2024

Công ty May Diem SG (Saigon 

Garment - March Joint Stock 

Mpany) 

 200.000.000  200.000.000 

05/06/2024  810.000 

12/02/2024 5.000.000          

37 07/06/2024 Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn  5.000.000  5.000.000 

38 11/06/2024
Trường mầm non Vân Mộng, 

huyện Lộc Bình
 300.000  300.000 

39 11/06/2024
Trường mầm non Lợi Bác, huyện 

Lộc Bình
 300.000  300.000 

40 11/06/2024
Trường TH Nam Quan, huyện Lộc 

Bình
 300.000  300.000 

41 11/06/2024
Trường mầm non Hiệp Hạ, huyện 

Lộc Bình
 300.000  300.000 

42 11/06/2024
Trường Tiểu học 19 tháng 10, 

huyện Lộc Bình
 200.000  200.000 

43 11/06/2024 Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn  1.000.000  1.000.000 

44 12/06/2024
Trường tiểu học Sàn Viên II, 

huyện Lộc Bình
 270.000  270.000 

45 12/06/2024
Trường Tiểu học Sàn Viên I, 

huyện Lộc Bình
 300.000  300.000 

46 11/06/2024 Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn  1.000.000  1.000.000 

47 11/06/2024
Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn tỉnh
 300.000  300.000 

48 12/06/2024

Chi cục quản lý chất lượng nông 

lâm sản và Thủy sản tỉnh Lạng 

Sơn

 750.000  750.000 

49 12/06/2024
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn
 630.000  630.000 

50 13/06/2024
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Văn Quan 
 1.200.000  1.200.000 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng 

Sơn 
 2.400.000 33

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn  5.810.000 36



Chuyển khoản Tiền mặt
TT Ngày tháng Diễn giải Cộng

Số tiền

51 14/06/2024
Trường mầm non Xuân Dương, 

huyện Lộc Bình
 300.000  300.000 

52 15/06/2024
Phòng Tài chính kế hoạch huyện 

Bình Gia
 450.000  450.000 

53 17/06/2024 Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn  1.010.000  1.010.000 

54 17/06/2024
Trường PTDT bán trú tiểu học Ái 

Quốc, huyện Lộc Bình
 300.000  300.000 

17/06/2024  870.000 

17/06/2024  580.000 

56 19/06/2024
Trường tiểu học Tú Mịch, huyện 

Lộc Bình
 300.000  300.000 

57 20/06/2024
Trường tiểu học và THCS Nhượng 

Bạn, huyện Lộc Bình
 300.000  300.000 

58 21/06/2024 Trường Tiểu học Minh Khai  300.000  300.000 

59 21/06/2024 Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn  2.530.000  2.530.000 

60 02/07/2024 Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn  5.000.000.000  5.000.000.000 

61 07/04/2024 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn  5.000.000  5.000.000 

10/07/2024  2.470.000 

22/01/2025  65.239.000 

63 15/07/2024 Toà án tỉnh Lạng Sơn  2.300.000  2.300.000 

64 22/7/2025

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn

 5.000.000.000  5.000.000.000 

65 24/7/2024
Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Bình Gia 
 373.500  373.500 

66 26/07/2024
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lạng Sơn 
 2.030.000  2.030.000 

67 30/7/2024

Tổng Công ty Điện lực - TKV

(Tập đoàn CN Than - Khoáng sản

Việt Nam) 

 5.000.000.000  5.000.000.000 

68 30/7/2024

Bà Triệu Ánh Tình - Số 157 Vườn

Sái, TT Đồng Đăng, huyện Cao

Lộc 

 1.000.000  1.000.000 

69 30/7/2024
Bà Hoàng Thị Luyên - Giám đốc

Khách sạn Nam Kinh
 1.000.000  1.000.000 

70 31/7/2024 Ngân hàng TMCP Quân đội  5.000.000.000  5.000.000.000 

71 01/08/2024
Hạt kiểm lâm Thành Phố Lạng 

Sơn
 270.000  270.000 

72 01/08/2024
Ban quản lý chợ giếng vuông 

Thanh phố Lạng Sơn 
 900.000  900.000 

73 05/08/2024 Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn  576.000  576.000 

74 08/06/2024 Tập đoàn Gia Định  4.000.000.000  4.000.000.000 

75 06/08/2024
Công ty CP Tập đoàn Onsen FUJI 

 20.000.000  20.000.000 

76 09/08/2024 Viettel Lạng Sơn  2.000.000  2.000.000 

77 09/08/2024
Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban

MTTQ huyện Văn Quan 
 2.000.000  2.000.000 

78 09/08/2024
Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng tỉnh Lạng Sơn 
 2.000.000  2.000.000 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Lạng Sơn 
 67.709.000 62

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn  1.450.000 55



Chuyển khoản Tiền mặt
TT Ngày tháng Diễn giải Cộng

Số tiền

79 09/08/2024
Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban

MTTQ huyện Bắc Sơn
 2.000.000  2.000.000 

80 09/08/2024 Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh  1.000.000  1.000.000 

81 09/08/2024
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng

Sơn 
 2.000.000  2.000.000 

82 09/08/2024
Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì

hạ tầng giao thông tỉnh Lạng Sơn
 2.000.000  2.000.000 

83 09/08/2024
Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban

MTTQ huyện Lộc Bình 
 2.000.000  2.000.000 

84 09/08/2024 Sở Tài nguyên tỉnh Lạng Sơn  2.000.000  2.000.000 

85 09/08/2024 Thành uỷ Lạng Sơn  2.000.000  2.000.000 

86 09/08/2024 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn  1.000.000  1.000.000 

87 16/08/2024
Trường PTDT nội trú THCS và

THPT huyện Văn Quan
 1.000.000  1.000.000 

88 20/8/2024
Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng

Sơn
 5.000.000.000  5.000.000.000 

89 09/09/2024
Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh

Lạng Sơn
 500.000  500.000 

16/09/2024  690.000 

27/12/2024 3.784.000 

91 17/9/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành

Công
 5.000.000.000  5.000.000.000 

92 18/09/2024
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu

Đồng Đăng - Lạng Sơn 
 6.000.000  6.000.000 

93 19/9/2024
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam (BIDV)
5.000.000.000           5.000.000.000           

94 02/10/2024
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc

hội và HĐND tỉnh Lạng Sơn  
1.850.000          1.850.000                  

95 10/07/2024 Trường TH Minh Khai  300.000                     300.000                     

96 15/10/2024
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng

Sơn 
50.000.000        50.000.000                

97 22/10/2024
Công ty Cổ phần tập đoàn T&T

ủng hộ quỹ xoá nhà tạm, nhà dột

nát

2.000.000.000           2.000.000.000           

98 22/11/2024
Công ty TNHH Bất động sản

Trường Thịnh Phát
2.500.000.000           2.500.000.000           

99

22/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

1.000.000.000           1.000.000.000           

01/08/2025
Công ty CP tập đoàn đầu tư Xây

Dựng 568 
1.000.000.000           1.000.000.000           

100 28/11/2024 DNTN tiệm vàng Hoàng Phương 5.000.000                  5.000.000                  

101 12/01/2024 Sacombank chi nhánh Lạng Sơn 5.000.000                  5.000.000                  

12/02/2024 12.760.000                

18/12/2024 1.240.000 

103 12/02/2024 Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn 10.000.000                10.000.000                

104 12/02/2024 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng 5.000.000          5.000.000                  

105 12/02/2024 Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn 5.000.000          5.000.000                  

106 12/02/2024 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 500.000             500.000                     

Tập đoàn Đèo Cả: 2.000.000.000

102 14.000.000                Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

 4.474.000 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng 

Sơn
90



Chuyển khoản Tiền mặt
TT Ngày tháng Diễn giải Cộng

Số tiền

107 12/02/2024 Uỷ ban MTTQ thành phố Lạng 1.000.000          1.000.000                  

108
12/02/2024

Nông Ngọc Tăng, Hội Người cao

tuổi tỉnh
500.000             500.000                     

109 12/02/2024 Hội Khuyến học tỉnh 2.000.000          2.000.000                  

12/02/2024 500.000             

12/11/2024 30.000.000        

111 12/02/2024

Nguyễn Xuân Thanh, Phó chính

uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng

Sơn

500.000             500.000                     

112 12/02/2024

Lương Đăng Ninh, chủ tịch Hội

bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng

Sơn

500.000             500.000                     

113 12/02/2024

Đại đức Thích Bản Chung - Phó

trưởng ban trị sự giáo hội Phật

giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
500.000             500.000                     

114 12/02/2024 Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn 300.000             300.000                     

115 12/02/2024
Đồng chí Yến - Hội Luật gia tỉnh

Lạng Sơn
200.000             200.000                     

116 12/02/2024
Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Lạng Sơn
500.000             500.000                     

117 12/02/2024
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Lạng Sơn
8.710.000          8.710.000                  

118 12/03/2024 Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 23.285.000 23.285.000                

119 12/04/2024 Trung tâm thông tin 2.792.000 2.792.000                  

120 12/11/2024
Văn phòng điều phối xây dựng

Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 
3.670.000 3.670.000                  

121 18/12/2024
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng

Sơn 
14.260.000 

14.260.000                

122 18/12/2024 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 13.526.000 13.526.000                

123 19/12/2024
Công ty CP Xuất nhập khẩu Lạng

Sơn 
5.000.000 

5.000.000                  

124 20/12/2024 Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn 39.200.000 39.200.000                

125 26/12/2024
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Việt Nam 50.000.000.000         50.000.000.000         

126 26/12/2024
Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố

Lạng Sơn 
6.700.000 

6.700.000                  

127 26/12/2024 Ngân hàng Vietcombank 5.000.000.000           5.000.000.000           

128 27/12/2024 HD Bank 10.000.000.000         10.000.000.000         

129 27/12/2024
Công ty CP tư vấn đầu tư phát

triển Cửa Đông
30.000.000        30.000.000                

130 29/12/2024
Trung tâm phục vụ hành chính

công tỉnh Lạng Sơn 
2.491.600 2.491.600                  

131 01/02/2025

Nguyễn Văn Đức Số 6/56 đường

Đinh Liệt, khối 7 phường Vĩnh

trại, TP.  Lạng Sơn 

1.000.000 1.000.000                  

132 01/03/2025
Hội Cựu Thanh niên xung phong

tỉnh Lạng Sơn 
52.000.000 52.000.000                

133 01/06/2025 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 16.894.000 16.894.000                

110 30.500.000                Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn



Chuyển khoản Tiền mặt
TT Ngày tháng Diễn giải Cộng

Số tiền

134 01/08/2025 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào

tạo tỉnh Lạng Sơn 

25.072.994 25.072.994                

14/1/2025 2.528.000                  

02/08/2025 7.659.000                  

136 15/1/2025
Tập đoàn Công nghiệp, viễn thông

quân đội 4.500.000.000           
4.500.000.000           

137 15/01/2025
Lãnh đạo, CBCNV Công ty

TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất 
6.000.000 6.000.000                  

138 15/01/2025
Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Lộc Bình 
2.970.000 2.970.000                  

139 16/01/2025
Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

Lạng Sơn 
12.000.000 12.000.000                

140 21/01/2025
Trường PTDTNT THCS và THPT

huyện Cao Lộc  
26.830.000 26.830.000                

141 22/01/2025
Trường THPT chuyên Chu Văn

An
25.820.000 25.820.000                

142 24/01/2025 Hội nhà báo tỉnh Lạng Sơn 10.000.000 10.000.000                

143 24/01/2025 Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 13.050.000 13.050.000                

144 02/04/2025 Trường THPT Việt Bắc 23.036.102 23.036.102                

145 02/05/2025
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Lạng Sơn 
13.970.000 13.970.000                

133.126.617.196      421.570.000     133.548.187.196      

II

1 Tổng công ty Viglacera –CTCP           10.000.000.000 10.000.000.000         

2 Tập đoàn The Vissai             5.000.000.000 5.000.000.000           

         15.000.000.000 15.000.000.000        

148.126.617.196       421.570.000      148.548.187.196       

III

1

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Lạng Sơn vận động hỗ trợ xây

dựng trực tiếp 14 nhà

1.996.000.000           

150.544.187.196       

Ủng hộ bằng công trình

Tổng cộng (I+II+III)

Trường THPT Tân Thanh135 10.187.000                

Cộng tiền và hiện vật (I+II)

DS các tổ chức, cá nhân ủng hộ hiện vật

Cộng hiện vật

Cộng tiền


